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KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

 

Kí hiệu Ý nghĩa, đơn vị 

SEM Phương pháp hiển vi điện tử quét 

EDX Phổ tán xạ năng lượng tia X 

f, ν Tần số (Hz) 

me, qe Khối lượng, điện tích electron (kg, C) 

h Hằng số Plăng 

Z Nguyên tử số 

RhB Dung dịch thuốc nhuộm Rhodamine B (C28H31ClN2O3) 

TAA Thioacetamide (CH3NH2S) 

λ Bước sóng của tia X 

I Cường độ huỳnh quang 

α Hệ số hấp thụ ánh sáng 

eV Đơn vị năng lượng, 1eV = 1,6.10-19C 

X - ray Phép đo nhiễu xạ tia X 

β Độ rộng bán cực đại của vạch nhiễu xạ tia X (rad) 

θ Góc nhiễu xạ 
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MỞ ĐẦU 
 

Những năm gần đây, giải quyết vấn đề môi trường liên quan đến các chất ô 

nhiễm hữu cơ trong nước được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, tìm giải pháp 

khắc phục. Các công nghệ đang được sử dụng hiện nay trong xử lí nước thải là 

tuyển nổi - hấp phụ - trao đổi ion - thẩm thấu ngược và siêu lọc, các phương pháp 

điện hóa, sinh học dựa trên các phương pháp hiếu khí. Các phương pháp này 

không loại bỏ hết được ô nhiễm, tồn đọng hóa chất, hình thành các sản phẩm phụ 

độc hại, tạo ra chất độc hại thải ngược lại môi trường, giá thành cao, ... 

Sử dụng vật liệu quang xúc tác là một công nghệ đầy hứa hẹn cho việc xử lí các 

chất gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ vì nó có 

giá thành rẻ, không độc hại và thân thiện với môi trường, đầu tư một lần sử dụng 

lâu dài, có khả năng phát huy tác dụng xúc tác quang hóa nhanh ở điều kiện bình 

thường. Nhiều nghiên cứu đã được báo cáo về sử dụng vật liệu nano oxit kim loại 

như chất quang xúc tác để phân hủy hoặc phá hủy các chất ô nhiễm hữu cơ trong 

nước. Trong số các vật liệu quang xúc tác, TiO2 được nghiên cứu và sử dụng 

rộng rãi hơn cả. Mặc dù vậy nhưng TiO2 là một bán dẫn vùng cấm rộng, chỉ hấp 

thụ vùng phổ tử ngoại (chiếm khoảng 5% bức xạ Mặt trời) nên hiệu quả ứng 

dụng thực tế thấp. Để mở rộng phổ hấp thụ về vùng năng lượng thấp, nhiều nhóm 

nghiên cứu đã pha tạp vào tinh thể các nguyên tố phi kim (quá trình kết tinh 

chính là quá trình làm sạch nên hạn chế hiệu quả pha tạp; nồng độ pha tạp không 

thể quá lớn nên số lượng nguyên tử tạp chất trong một tinh thể nano quá nhỏ để 

tham gia vào quá trình hấp thụ ánh sáng khả kiến); hoặc biến tính bề mặt TiO2 

bằng cách phủ các lớp kim loại quý; hoặc tạo cấu trúc lõi kim loại và vỏ là TiO2. 

Các biện pháp này có nhược điểm là hiệu suất chuyển đổi năng lượng cuối cùng 

không cao, sử dụng kim loại quý làm tăng giá thành của vật liệu quang xúc tác 

[1].  

Vì vậy, việc chọn công nghệ xử lí ô nhiễm bằng cách dùng các vật liệu 

quang xúc tác với nguồn năng lượng Mặt trời là một giải pháp công nghệ đầy 

triển vọng, tương lai có thể áp dụng một cách rộng rãi và đạt hiệu quả cao trong 

thực tiễn. 
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Hệ vật liệu trên cơ sở hợp chất của đồng CuX (X là O, S hoặc Se) có năng 

lượng vùng cấm hẹp (1,2eV ÷2,2eV) có thể hấp thụ hiệu quả ánh sáng vùng phổ 

khả kiến phù hợp làm vật liệu quang xúc tác ứng dụng trong xử lí ô nhiễm môi 

trường có thể hạn chế được những nhược điểm trên. Tuy nhiên, vật liệu CuX rất 

dễ bị ăn mòn quang. Do đó, chúng tôi đã sử dụng ZnS với vùng cấm lớn (3,6eV 

với cấu trúc lập phương và 3,8eV với cấu trúc lục giác) làm lớp vỏ bảo vệ CuX 

khỏi việc bị oxi hóa. Hơn nữa, với sự chênh lệch năng lượng giữa CuX và ZnS 

có thể tạo thành cấu trúc lượng tử loại II làm tăng khả năng tách các hạt tải điện 

nhằm làm tăng hoạt tính quang xúc tác của vật liệu CuX/ZnS [2].  

Vì vậy, chúng tôi đã chọn đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc 

tác CuS/ZnS cấu trúc lõi/vỏ dạng tinh thể nano hoạt động trong vùng phổ 

khả kiến nhằm ứng dụng trong xử lí ô nhiễm môi trường”.  

Mục tiêu của luận văn: 

- Chế tạo tinh thể nano CuS/ZnS cấu trúc lõi/vỏ đạt chất lượng tốt. 

- Nghiên cứu vai trò là vật liệu quang xúc tác hiệu quả cao của tinh thể nano 

CuS/ZnS trong vùng phổ khả kiến. 

- Ứng dụng trong xử lí ô nhiễm môi trường nước. 

Trong đề tài này, chúng tôi tập trung chế tạo vật liệu quang xúc tác lõi CuS 

có vỏ bọc ZnS ở dạng tinh thể nano bằng phương pháp thủy nhiệt với sự thay đổi 

các điều kiện phản ứng như tỉ lệ các chất phản ứng, nhiệt độ, áp suất, thời gian 

phát triển tinh thể nhằm đạt được vật liệu có cấu trúc nano chất lượng cao có hoạt 

tính quang xúc tác mạnh trong vùng phổ khả kiến. 

 

 

 


